
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 XÃ TRỰC NINH
Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      /12/2025 của UBND xã Trực Ninh

STT Nguồn vốn đầu tư 
Kế hoạch đầu
tư công năm

2026
Ghi chú

Tổng số 76,185

01
Thu tiền sử dụng đất khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế
hoạch hàng năm, thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất
cho người sử dụng đất đã sử dụng (Khu dân cư tập trung Trực Nội)

28,262
QĐ số 1789/QĐ-UBND

ngày 10/12/2025

02 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 9,190
QĐ số 1789/QĐ-UBND

ngày 10/12/2025

03  Cải tạo cấp công trình đường Nam Tân 9,000
QĐ số 1756/QĐ-UBND

ngày 09/12/2025

04
Đo đạc lại bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền SDĐ, cập nhật
chỉnh lý bổ sung cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã

17,233 Ngân sách tỉnh cấp

05 Tiền đấu giá đất các khu xen kẹt, ngân sách tỉnh hỗ trợ… 12,500



Biểu số 02
 ĐIỂU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 XÃ TRỰC NINH ( điều chỉnh lần 1)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư/
đơn vị đề xuất Địa điểm XD Thời gian

KC-HT

Quyết định dự án đầu tư/
Quyết định chủ trương/

 Văn bản đề xuất
Quyết định quyết toán

 Ước Lũy kế vốn đã bố trí
từ khi khởi công đến hết

kế hoạch đầu tư công năm
2025

Kế hoạch
đầu tư công
năm 2026

(Theo NQ số
20/NQ-

HĐND ngày
25/12/2025)

Điều chỉnh vốn so với  NQ
số 20/NQ-HĐND ngày

25/12/2025
Kế hoạch

đầu tư công
sau điều

chỉnh năm
2026 

Phân theo nguồn vốn

Ghi chú

Số quyết định ngày,
tháng, năm ban

hành

TMĐT 

Số quyết định,
ngày, tháng, năm

Giá trị quyết toán

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
Ngân sách

cấp xã
Tăng Giảm Ngân sách

tập trung Tiền đất

Nguồn khác
(tăng thu,
tiết kiệm

chi, NS tỉnh)
nếu có

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
Ngân sách

cấp xã

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
Ngân sách

cấp xã

A B 1   2 3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   14   15   16   17   18   19   20

TỔNG SỐ  364 957  347 724    65 310  65 310  66 409  66 409  36 452  39 733    76 185  9 190  32 110  34 885

I CÁC DỰ ÁN ĐÃ QUYẾT TOÁN (chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025)  68 724  68 724    65 310  65 310  56 659  56 659  8 652      8 652      8 652

01 Cải tạo, sửa chữa trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2022

2022/QĐ-UBND
ngày 28/6/2022

 1 150  1 150
Số 2089/QĐ-
UBND ngày
02/12/2022

 1 113  1 113   977   977   136   136   136

02
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu dân cư số 12 xóm Tiền Phong 2 xã Trực
Thanh

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2022
2085/QĐ-UBND
ngày 24/11/2022

  694   694
Số 2094/QĐ-
UBND ngày
21/112/2022

  656   656   579   579   77   77   77

03
Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Trực Thanh (Hạng mục: Phá dỡ nhà
02 tầng cũ)

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2022
89/QĐ-UBND

ngày 21/01/2022
  86   86

Số 2095/QĐ-
UBND ngày
31/12/2022

  86   86     86   86   86

04 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2022-2023

1979/QĐ-UBND
ngày 21/4/2022

 2 542  2 542 Số 86/QĐ-UBND
ngày 21/4/2023  2 388  2 388  2 158  2 158   230   230   230

05 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2023

64/QĐ-UBND
ngày 05/6/2023

  479   479 Số 87/QĐ-UBND
ngày 21/4/2023   444   444   391   391   53   53   53

06 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ cầu Trắng - chùa Ngọc Đông
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2021

249a/QĐ-UBND
ngày 29/7/2021

 1 165  1 165 Số 620/QĐ-UBND
ngày 03/12/2021  1 086  1 086   978   978   108   108   108

07
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Trực Thanh (đoạn từ chùa Ngọc
Đông đến cầu bà Huệ)

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2022
118/QĐ-UBND
ngày 10/02/2022

  530   530
Số 2088/QĐ-
UBND ngày
02/12/2022

  492   492   39   39   453   453   453

08
Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Trực Thanh; Hạng mục: Xây mới nhà
2 tầng 2 phòng học, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2022-2024
2002/QĐ-UBND
ngày 25/5/2022

 4 954  4 954 Số 28/QĐ-UBND
ngày 08/04/2024  4 639  4 639  3 800  3 800   839   839   839

09 Nhà văn hóa trung tâm xã Trực Thanh và một số hạng mục phụ trợ
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2018-2021

30/QĐ-UBND
ngày 05/01/2018

 6 027  6 027
Số 1471/QĐ-
UBND ngày
05/02/2021

 5 792  5 792  5 606  5 606   186   186   186

10 Trường THCS: Xây mới Nhà 3 tầng 10 phòng và các hạng mục phụ trợ
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2021-2022

4562/QĐ-UBND
ngày 14/10/2021

 6 874  6 874
Số 9272/QĐ-
UBND ngày
06/12/2022

 6 539  6 539  6 382  6 382   157   157   157

11 Xây mới, cải tạo tuyến mương xóm Bằng Trang, xã Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2023

36/QĐ-UBND
ngày 28/3/2023

  320   320 Số 47/QĐ-UBND
ngày 05/5/2023   318   318   282   282   36   36   36

12 Xây nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2023

10/QĐ-UBND
ngày 09/2/2023

 4 964  4 964 Số 47/QĐ-UBND
08/4/2025  4 748  4 748  4 549  4 549   200   200   200

13 Cải tạo nâng cấp khuôn viên UBND xã Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2021

422a/QĐ-UBND
ngày  06/10/2021

  226   226
Số 621a/QĐ-
UBND ngày
03/12/2021

  213   213   189   189   24   24   24

14 Nhà 3 tầng 9 phòng học Trường THCS Trực Nội
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2020-2024

5791/QĐ-UBND
ngày  23/12/2020

 7 939  7 939
Số 6957/QĐ-
UBND ngày
30/9/2022

 7 353  7 353  6 799  6 799   554   554   554

15 Công trình cải tạo nâng cấp trường THCS Trực Nội ( giai đoạn 2)
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2022-2024

66/QĐ-UBND
ngày 16/09/2022

 4 998  4 998 Số 49-QĐ/UBND
ngày 12/09/2024  4 741  4 741  2 200  2 200  2 541  2 541  2 541

16
Dự án cải tạo nâng cấp trường tiểu học xã Trực Nội, Hạng mục xây mới nhà
đa năng và các HM phụ trợ

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2022-2024
48/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022

 4 460  4 460 Số 33-QĐ/UBND
ngày 24/6/2024  4 309  4 309  4 163  4 163   146   146   146

17 Công trình xây dựng nhà văn hóa Thôn Thái Lãng
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2024-2025

46/QĐ-UBND
ngày 24/7/2024

 4 269  4 269 Số 07/QĐ-UBND
ngày 16/6/2025  4 075  4 075  4 041  4 041   34   34   34

18
Công trình nâng cấp tuyến đường kết nối vào điểm tái định cư phân tán xã
Trực Nội, huyện Trực Ninh, phục vụ tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải
Phòng

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2025
15/QĐ-UBND
ngày 31/3/2025

  520   520 Số 21-QĐ/UBND
ngày 28/5/2025   514   514   350   350   164   164   164

19 Công trình nhà 6 phòng học trường THCS Trực Hưng
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2014-2015

2399/QĐ-UBND
ngày 20/06/2014

 2 588  2 588 747/QĐ-UBND
ngày 28/03/2018  2 269  2 269  1 887  1 887   382   382   382

20 Công trình phụ trợ trường THCS Trực Hưng
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2015

10A/QĐ-UBND
ngày 10/03/2015

  981   981 68A/QĐ-UBND
ngày 27/10/2015   981   981   833   833   148   148   148

21 Công trình xây dựng trường Mầm non 6 phòng
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2016-2017

3218/QĐ-UBND
ngày 11/10/2016

 3 472  3 472 1106/QĐ-UBND
ngày 23/05/2018  3 191  3 191  3 000  3 000   191   191   191

22 Công trình nâng cấp đường trục xã đoạn từ Chợ đền đi chợ Quỹ
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2015

3491/QĐ-UBND
ngày 11/09/2015 

 3 292  3 292  3 292  3 292  2 471  2 471   821   821   821

23 Công trình rãnh dọc thoát nước đường Hưng Mỹ
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2014

85/QĐ-UBND
ngày 30/12/2014

  843   843   843   843   301   301   542   542   542

24
Công trình xây mới nhà hoạt động đa năng và các hạng mục phụ trợ trường
Tiểu học Trực Hưng

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2018
858/QĐ-UBND
ngày 28/12/2022

 3 962  3 962 33/QĐ-UBND
ngày 20/3/2025  3 839  3 839  3 661  3 661   178   178   178

25
Các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Trực Hưng, xã Trực Hưng, huyện
Trực Ninh

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2023
84/QĐ-UBND

ngày 11/12/2023
  191   191 32/QĐ-UBND

ngày 20/3/2025   191   191   26   26   165   165   165

26
Công trình sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND xã
Trực Hưng

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2024
69/QĐ-UBND

ngày 10/10/2024
 1 198  1 198 36/QĐ-UBND

ngày 09/05/2025  1 198  1 198   997   997   201   201   201

II DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  31 600  31 600        9 750  9 750  10 300      10 300    1 300  9 000   

01
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc  Đảng uỷ - HĐND - UBMTTQ xã Trực
Ninh

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2025-2026
842/QĐ-UBND
ngày 19/11/2025

 2 200  2 200    1 700  1 700   500   500   500

02 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Trực Ninh 
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2025-2026

843/QĐ-UBND
ngày 19/11/2025

 1 200  1 200     900   900   300   300   300

03 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Trực Hưng, xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2025-2027

860/QĐ-UBND
ngày 27/11/2025

 3 200  3 200     150   150   500   500   500

04 Cải tạo, nâng cấp đường Nam Tân
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2025-2029

2514/QĐ-UBND
ngày 17/3/2025

 25 000  25 000    7 000  7 000  9 000  9 000  9 000

III CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2026  264 633  247 400            16 600  39 733    56 333  9 190  29 910  17 233   

01 Lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2027  2 000  2 000    1 000  1 000   300   700

02
Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Trực Ninh giai đoạn
2026-2030

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2027  1 000  1 000     500   500   500

03
Xây dựng nhà đa năng trường trung học cơ sở Trực Nội, xã Trực Ninh, tỉnh
Ninh Bình

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2028  8 000  8 000    1 000  1 000  1 000

04
Cải tạo nâng cấp nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp và các hạng mục phụ
trợ UBND xã Trực Ninh

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2027  2 300  2 300    2 000  2 000  2 000

05 Xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao xã Trực Ninh (giai đoạn 1)
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2028  5 000  5 000    5 000  5 000   500  4 500

06
Cải tạo nâng cấp đường liên thôn Hồng Tiến - Hưng Lễ xã Trực Ninh (đoạn
từ Quốc lộ 21 đến chùa thôn Hồng Tiến)

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2028  4 000  4 000    2 000  2 000  2 000
Điều chỉnh

TMĐT

07
Cải tạo nâng cấp đường liên thôn Nhật Tân-Phú Mỹ-Quỹ Thượng xã Trực
Ninh

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2028  6 000  6 000    3 000  3 000  3 000

08 Cải tạo, sửa chữa trường THCS Trực Hưng, xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2028  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300

Điều chỉnh
TMĐT

09 Cải  tạo, nâng cấp cầu liên thôn Nhật Tân - Quỹ Thượng UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2027   800   800   800   800   300   500

10 Cải tạo, nâng cấp đường Nhật Tân - Quỹ Trại
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2027  3 000  3 000  3 000  3 000  1 000  2 000 Bổ sung

11
Đo đạc lại bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền SDĐ, cập nhật
chỉnh lý bổ sung cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2028  17 233  17 233  17 233  17 233
Bổ sung
(NS tỉnh)

12 Xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư xã Trực Thanh, xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2030  80 000  80 000  5 500  5 500  2 000  3 500 Bổ sung

13 Xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư xã Trực Hưng, xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2030  37 000  37 000  8 000  8 000  3 000  5 000 Bổ sung

14
Xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư thôn Thái Lãng xã Trực Nội,
xã Trực Ninh

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2030  97 000  97 000  6 000  6 000  2 090  3 910 Bổ sung

IV

SỐ VỐN CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ ĐỂ BỐ TRÍ VỐN KHỞI CÔNG MỚI CHO
CÁC DỰ ÁN HIỆN NAY ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
NHƯNG DỰ KIẾN TRONG NĂM SẼ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
ĐẦU; HOẶC BỔ SUNG VỐN CHO CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP CẦN ĐẨY
NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

900   900 900

(*) Ghi chú: UBND xã ban hành quyết định giao chi tiết vốn cho các dự án khởi công mới khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định
  



DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 XÃ TRỰC NINH
Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      /12/2025 của UBND xã Trực Ninh

STT Nguồn vốn đầu tư 

Dự kiến nguồn
vốn KH đầu tư
công trung hạn
GĐ năm 2026-

2030

Ghi chú

Tổng số 389,000

01
Thu tiền sử dụng đất khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch hàng
năm, thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã
sử dụng (Khu dân cư tập trung Trực Nội)

28,262 QĐ số 1789/QĐ-UBND ngày
10/12/2025

02 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 45,950 QĐ số 1789/QĐ-UBND ngày
10/12/2025 (Dự kiến 5 năm )

03  Cải tạo cấp công trình đường Nam Tân 18,000 QĐ số 1756/QĐ-UBND ngày
09/12/2025

04 Đo đạc lại bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền SDĐ, cập nhật chỉnh lý bổ
sung cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã 17,233 Ngân sách tỉnh cấp

05 Tiền đấu giá đất Khu dân cư tập trung và khu TĐC xã Trực Hưng 76,500

06 Tiền đấu giá đất Khu dân cư tập trung và khu TĐC xã Trực Thanh 76,500

07 Tiền đấu giá đất Khu dân cư tập trung và khu TĐC thôn Thái Lãng xã Trực Nội 76,500

08 Tiền đấu giá đất các khu xen kẹt 50,055
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Biểu số 02
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ TRỰC NINH

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án
Chủ đầu tư/

đơn vị đề xuất
Địa điểm XD

Thời gian
KC-HT

Quyết định dự án đầu tư/
Quyết định chủ trương/

 Văn bản đề xuất
Quyết định quyết toán

 Ước Lũy kế vốn đã bố trí
từ khi khởi công đến hết kế

hoạch đầu tư công năm
2025 Kế hoạch đầu

tư công trung
hạn giai đoạn

2026-2030

Ghi chú
Số quyết định ngày,

tháng, năm ban
hành

TMĐT 

Số quyết định, ngày,
tháng, năm

Giá trị quyết toán
Tổng số

(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
Ngân sách

cấp xã
Tổng số

(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
Ngân sách

cấp xã

Tổng số
(tất cả các
nguồn vốn)

Tr.đó:
Ngân sách

cấp xã

A B   3   4 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15

TỔNG SỐ  456 957  439 724    65 310  65 310  66 369  66 369  389 000

I CÁC DỰ ÁN ĐÃ QUYẾT TOÁN (chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025)  68 724  68 724    65 310  65 310  56 659  56 659  8 652

01 Cải tạo, sửa chữa trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2022

2022/QĐ-UBND
ngày 28/6/2022

 1 150  1 150 Số 2089/QĐ-UBND
ngày 02/12/2022  1 113  1 113   977   977   136

02 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu dân cư số 12 xóm Tiền Phong 2 xã Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2022

2085/QĐ-UBND
ngày 24/11/2022

  694   694 Số 2094/QĐ-UBND
ngày 21/112/2022   656   656   579   579   77

03
Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Trực Thanh (Hạng mục: Phá dỡ nhà 02 tầng
cũ)

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2022
89/QĐ-UBND

ngày 21/01/2022
  86   86 Số 2095/QĐ-UBND

ngày 31/12/2022   86   86     86

04 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2022-2023

1979/QĐ-UBND
ngày 21/4/2022

 2 542  2 542 Số 86/QĐ-UBND
ngày 21/4/2023  2 388  2 388  2 158  2 158   230

05 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2023

64/QĐ-UBND
ngày 05/6/2023

  479   479 Số 87/QĐ-UBND
ngày 21/4/2023   444   444   391   391   53

06 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ cầu Trắng - chùa Ngọc Đông
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2021

249a/QĐ-UBND
ngày 29/7/2021

 1 165  1 165 Số 620/QĐ-UBND
ngày 03/12/2021  1 086  1 086   978   978   108

07
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Trực Thanh (đoạn từ chùa Ngọc Đông đến
cầu bà Huệ)

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2022
118/QĐ-UBND
ngày 10/02/2022

  530   530 Số 2088/QĐ-UBND
ngày  02/12/2022   492   492   39   39   453

08
Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Trực Thanh; Hạng mục: Xây mới nhà 2 tầng
2 phòng học, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2022-2024
2002/QĐ-UBND
ngày 25/5/2022

 4 954  4 954 Số 28/QĐ-UBND
ngày 08/04/2024  4 639  4 639  3 800  3 800   839

09 Nhà văn hóa trung tâm xã Trực Thanh và một số hạng mục phụ trợ
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2018-2021

30/QĐ-UBND
ngày 05/01/2018

 6 027  6 027 Số 1471/QĐ-UBND
ngày 05/02/2021  5 792  5 792  5 606  5 606   186

10 Trường THCS: Xây mới Nhà 3 tầng 10 phòng và các hạng mục phụ trợ
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2021-2022

4562/QĐ-UBND
ngày 14/10/2021

 6 874  6 874 Số 9272/QĐ-UBND
ngày 06/12/2022  6 539  6 539  6 382  6 382   157

11 Xây mới, cải tạo tuyến mương xóm Bằng Trang, xã Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2023

36/QĐ-UBND
ngày 28/3/2023

  320   320 Số 47/QĐ-UBND
ngày 05/5/2023   318   318   282   282   36

12 Xây nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2023

10/QĐ-UBND
ngày 09/2/2023

 4 964  4 964 Số 47/QĐ-UBND
08/4/2025  4 748  4 748  4 549  4 549   200

13 Cải tạo nâng cấp khuôn viên UBND xã Trực Thanh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2021

422a/QĐ-UBND
ngày  06/10/2021

  226   226 Số 621a/QĐ-UBND
ngày  03/12/2021   213   213   189   189   24

14 Nhà 3 tầng 9 phòng học Trường THCS Trực Nội
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2020-2024

5791/QĐ-UBND
ngày  23/12/2020

 7 939  7 939 Số 6957/QĐ-UBND
ngày  30/9/2022  7 353  7 353  6 799  6 799   554

15 Công trình cải tạo nâng cấp trường THCS Trực Nội ( giai đoạn 2)
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2022-2024

66/QĐ-UBND
ngày 16/09/2022

 4 998  4 998 Số 49-QĐ/UBND
ngày 12/09/2024  4 741  4 741  2 200  2 200  2 541

16
Dự án cải tạo nâng cấp trường tiểu học xã Trực Nội, Hạng mục xây mới nhà đa
năng và các HM phụ trợ

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2022-2024
48/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022

 4 460  4 460 Số 33-QĐ/UBND
ngày 24/6/2024  4 309  4 309  4 163  4 163   146

17 Công trình xây dựng nhà văn hóa Thôn Thái Lãng
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2024-2025

46/QĐ-UBND
ngày 24/7/2024

 4 269  4 269 Số 07/QĐ-UBND
ngày 16/6/2025  4 075  4 075  4 041  4 041   34

18
Công trình nâng cấp tuyến đường kết nối vào điểm tái định cư phân tán xã Trực
Nội, huyện Trực Ninh, phục vụ tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2025
15/QĐ-UBND
ngày 31/3/2025

  520   520 Số 21-QĐ/UBND
ngày 28/5/2025   514   514   350   350   164

19 Công trình nhà 6 phòng học trường THCS Trực Hưng
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2014-2015

2399/QĐ-UBND
ngày 20/06/2014

 2 588  2 588 747/QĐ-UBND ngày
28/03/2018  2 269  2 269  1 887  1 887   382

20 Công trình phụ trợ trường THCS Trực Hưng
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2015

10A/QĐ-UBND
ngày 10/03/2015

  981   981 68A/QĐ-UBND ngày
27/10/2015   981   981   833   833   148

21 Công trình xây dựng trường Mầm non 6 phòng
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2016-2017

3218/QĐ-UBND
ngày 11/10/2016

 3 472  3 472 1106/QĐ-UBND ngày
23/05/2018  3 191  3 191  3 000  3 000   191

22 Công trình nâng cấp đường trục xã đoạn từ Chợ đền đi chợ Quỹ
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2015

3491/QĐ-UBND
ngày 11/09/2015 

 3 292  3 292  3 292  3 292  2 471  2 471   821

23 Công trình rãnh dọc thoát nước đường Hưng Mỹ
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2014

85/QĐ-UBND ngày
30/12/2014

  843   843   843   843   301   301   542

24
Công trình xây mới nhà hoạt động đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu
học Trực Hưng

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2018
858/QĐ-UBND
ngày 28/12/2022

 3 962  3 962 33/QĐ-UBND ngày
20/3/2025  3 839  3 839  3 661  3 661   178

25 Các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Trực Hưng, xã Trực Hưng, huyện Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2023

84/QĐ-UBND
ngày 11/12/2023

  191   191 32/QĐ-UBND ngày
20/3/2025   191   191   26   26   165

26 Công trình sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Trực Hưng
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2024

69/QĐ-UBND
ngày 10/10/2024

 1 198  1 198 36/QĐ-UBND ngày
09/05/2025  1 198  1 198   997   997   201

II DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  31 600  31 600        9 710  9 710  19 300   

01 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc  Đảng uỷ - HĐND - UBMTTQ xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2025-2026

842/QĐ-UBND
ngày 19/11/2025

 2 200  2 200    1 700  1 700   500

02 Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Trực Ninh 
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2025-2026

843/QĐ-UBND
ngày 19/11/2025

 1 200  1 200     900   900   300

03 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Trực Hưng, xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2025-2027

860/QĐ-UBND
ngày 27/11/2025

 3 200  3 200     110   110   500

04 Cải tạo, nâng cấp đường Nam Tân
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2025-2029

2514/QĐ-UBND
ngày 17/3/2025

 25 000  25 000    7 000  7 000  18 000 NS tỉnh

III CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2026-2030  356 633  339 400            356 633   

01 Lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2027  2 000  2 000    2 000

02 Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Trực Ninh giai đoạn 2026-2030
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2027  1 000  1 000    1 000

03
Xây dựng nhà đa năng trường trung học cơ sở Trực Nội, xã Trực Ninh, tỉnh Ninh
Bình

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2028  8 000  8 000    8 000

04
Cải tạo nâng cấp nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp và các hạng mục phụ trợ UBND
xã Trực Ninh

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2027  2 300  2 300    2 300

05 Xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao xã Trực Ninh (giai đoạn 1)
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2028  5 000  5 000    5 000

06
Cải tạo nâng cấp đường liên thôn Hồng Tiến - Hưng Lễ xã Trực Ninh (đoạn từ
Quốc lộ 21 đến chùa thôn Hồng Tiến)

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2028  4 000  4 000    4 000

07 Cải tạo nâng cấp đường liên thôn Nhật Tân-Phú Mỹ-Quỹ Thượng xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2028  6 000  6 000    6 000

08 Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học và THCS Trực Hưng, xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2028  1 300  1 300  1 300

09 Cải  tạo, nâng cấp cầu liên thôn Nhật Tân - Quỹ Thượng
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2027   800   800   800

10 Cải tạo, nâng cấp đường Nhật Tân - Quỹ Trại
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2027  3 000  3 000  3 000

11
Đo đạc lại bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền SDĐ, cập nhật chỉnh lý bổ
sung cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn xã

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2028  17 233  17 233 NS tỉnh

12 Xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư xã Trực Thanh, xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2030  80 000  80 000  80 000

13 Xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư xã Trực Hưng, xã Trực Ninh
UBND xã Trực

Ninh
Xã Trực Ninh 2026-2030  37 000  37 000  37 000

14
Xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư thôn Thái Lãng xã Trực Nội, xã Trực
Ninh

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2026-2030  97 000  97 000  97 000

15 Cải tạo, nâng cấp đường Bờ sông Rõng, xã Trực Ninh UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2027-2030  30 000  30 000  30 000

16 Xây dựng Trường mầm non Trực Hưng, xã Trực Ninh UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2028-2030  32 000  32 000  32 000

17
Cải tạo, nâng cấp đường từ cụm CN Hưng Nội đến cụm CN Thanh Đạo, xã Trực
Ninh

UBND xã Trực
Ninh

Xã Trực Ninh 2029-2030  30 000  30 000  30 000

IV DỰ PHÒNG KH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030  4 415

(*) Ghi chú: UBND xã ban hành quyết định giao chi tiết vốn cho các dự án khởi công mới khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định
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